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Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU
1. Giới thiệu chung về dự án 
a) Dự án:
· Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp, thay mới hệ thống tủ điện trạm bơm Vạn An
· Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Bắc Đuống
· Nguồn vốn: Nguồn ngân sách chi thường xuyên.
· Quyết định đầu tư: Quyết định số 229/QĐ- SNNMT ngày 06/6/2025; của Sở nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.
· Quyết định số 1224/QĐ-BĐ.BQL ngày 20/8/2025 của Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Bắc Đuống về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp, thay mới hệ thống tủ điện trạm bơm Vạn An thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2025:
b) Địa điểm: 
· Vị trí: Phường Vạn An, Tỉnh Bắc Ninh. 
· Hiện trạng: 
- Trạm bơm Vạn An thuộc Xí nghiệp KTCTTL Yên Phong quản lý, trạm bơm được xây dựng năm 2010 do nguồn vốn Nhà Nước đầu tư và được đưa vào vận hành vụ mùa năm 2013 ( chính thức bàn giao Xí nghiệp quản lý  tháng 6 năm 2014 ) .
- Theo thiết kế trạm bơm có 04 tổ máy bơm trục đứng loại máy bơm 1400ZLB-50(-2o), Q = 4,7-5-6,3 m3/s/máy; H = 8,7- 8,2- 4,74 m; n = 370 v/p do hãng Khải Truyền -Thượng Hải ( Trung Quốc ) sản xuất, động cơ điện loại YL630-16/1430; N= 630 KW ; U = 6 KV; Iđm = 89,5 A, n = 370 v/p, m = 14.650 kg,  cos = 0,73
- Các tổ máy bơm giúp việc gồm : 04 tổ máy bơm nước kỹ thuật, N= 0,75 kw ( làm mát nồi dầu, ổ cỳt cao su) ; 02 tổ máy bơm tiêu hầm, N= 15 kw; 02 tổ máy bơm cứu hỏa, N = 7 kw .
* Phần điện trung, hạ áp có 3 lộ tổng:
- Lộ tổng 1 được lấy điện từ máy biến áp  2.000 KVA-35/6 KV (T 1), qua tủ đầu vào số 1 (Tủ máy cắt tổng 6/7,2 kv- 630A) và 02 tủ điện khởi động động cơ ( Tủ 6/7,2 kv -200 A ) số 1, 2 cấp điện cho mạch động lực và bảo vệ động cơ điện 630 kw của tổ máy bơm số 1 và 2.
- Lộ tổng 2 được lấy điện từ máy biến áp lực 2.000 kVA-35/6 kV (T 2), qua tủ đầu vào số 2 (Tủ máy cắt tổng 6/7,2 kv – 630 A) vào 02 tủ điện khởi động động cơ ( Tủ 6/7,2 kv - 200 A ) số 3, 4 cấp điện cho mạch động lực và bảo vệ động cơ điện 630 kw của tổ máy bơm số 3 và 4.
	- Lộ tổng 3 được lấy điện từ máy biến áp  100 kVA-35/0,4 kV (T 3 tự dùng), tủ điện tổng là 200 A cấp điện cho : Máy vớt rác bể hút, cầu trục nhà máy, mạch sấy tủ ,  mạch điều khiển các tủ, sấy động cơ,  cấp điện đóng mở cống xả, cấp điện 2 tổ bơm tiêu và 2 tổ bơm cứu hỏa, điện tự dùng nhà máy và khu sinh hoạt .
	- Trạm bơm được trang bị 2 tủ phân đoạn bằng máy cắt 6/ 7,2 kV- 630 A để liên lạc giữa hai máy biến áp T1 và T2 khi một trong hai máy phải sửa chữa.
		- Trong phòng điều khiển nhà máy có 12  tủ chính
		+ 02 tủ đầu vào ( mỗi tủ cấp điện cho 02 tổ bơm chính )
	+ 02 tủ phân đoạn ( để liên lạc hai máy biến áp khi một trong hai máy sửa chữa)
	+ 04 tủ điều khiển khởi động của 4 tổ bơm chính
	+ 02 tủ  bù cos của 4 tổ máy bơm chính, công suất bù 2x500kVAr/6Kv
	+ 04 tủ  bù cos của 4 tổ máy bơm chính, công suất bù 4x300kVAr/6kV 
		- Tủ tự dùng ( phân phối ) : 01 tủ (lắp từ lâu, đã cũ sửa chữa nhiều lần)
		+ 01 tủ điều khiển 2 tổ bơm tiêu
		+ 01 tủ điều khiển 2 tổ bơm cứu hỏa
		- Bàn điều khiển : 01 bàn (đã lắp từ lâu, hay hỏng hóc sự cố)
		+ Điều khiển đóng- cắt  MC của 2 tủ tổng máy biếm áp T1, T2
		+ Điều khiển đóng- cắt  4 tổ bơm chính
		+ Điều khiển đóng- cắt  4 tủ bù cos
		- Hộp điều khiển : 04 hộp  ( tại vị trí các máy trong nhà máy )
	- Đóng, cắt các tổ máy bơm được vận  hành tại 03 vị trí: Vận hành tại tủ điều khiển , vận hành tại bàn điều khiển và vận hành  tại chỗ ( hộp điều khiển nhà máy ).
 - Cao trình: 
+ Nền nhà máy                                               	là: + 5,0 m
+ Đấy buồng hút                                   	là:-3,17 m
+ Nền tầng hầm ( đặt bơm tiêu )          	là : + 1,5,m
+ Mực nước bể hút  max (H hút max )    	là:+4,5 m
+ Mực nước bể hút min (H hút min )     	là:+ 0,64 m
+Mực nước bể hút TKế                       	là: +0,93
+ Mực nước bể xả max (H xa max )       	là:+ 8,4 m
+ Mực nước bể xả T kế                      	            là: +7,94 m
- Tủ điều khiển máy bơm bơm 3 và 4 không điều khiển tại tủ điều khiển và tại bàn điều khiển được.
- Tủ điều khiển máy bơm 1 và 2 bị hỏng đồng hồ nhiệt và và đồng hồ Ampe kế.
c) Quy mô:
· Loại công trình : Công trình Nông nghiệp và PTNT ; Công trình thủy lợi ; Cấp công trình cấp III.
· Quy mô và các đặc điểm khác : 
+ Cải tạo, nâng cấp, thay mới hệ thống tủ điện trạm bơm Vạn An.
2. Giới thiệu chung về gói thầu
a) Phạm vi công việc của gói thầu;
[bookmark: _Hlk191284889]- Thay mới tủ máy cắt lộ tổng 7,2kV : 02 tủ.
- Thay mới tủ khởi động động cơ 7,2kV : 04 tủ.
- Thay mới tủ tụ bù 600kVAR/7,2kV: 04 tủ.
- Thay mới tủ tụ dùng 200A: 01 tủ.
- Lắp mới tủ UPS 220VAC: 01 tủ.
- Thay mới bàn điều khiển trung tâm: 01 bàn.
- Lắp mới hệ thống Scda giám sát điều khiển.
- Tủ máy cắt phân đoạn: Tận dụng lại máy cắt, thay vỏ tủ và các phụ kiện.
- Tủ dao cắm phân đoạn: Tận dụng lại dao cắm, thay vỏ tủ và các phụ kiện.
- Cải tạo gian tủ điều khiển lắp điều hòa.
b) Thời hạn hoàn thành : 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (xong trước ngày 31/12/2025).
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
2.1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng: 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (xong trước ngày 31/12/2025).
2.2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ
Phần này cung cấp yêu cầu chi tiết tiến độ yêu cầu cho gói thầu PC này với nội dung chi tiết và các mốc thời gian quan trọng liên quan đến nghiệm thu, chuyển tiếp và đồng bộ với các công tác khác của dự án cũng như các mốc thời gian làm cơ sở xác định việc thưởng phạt tiến độ trong hợp đồng.
Các mốc tiến độ quan trọng yêu cầu kê trong bảng sau:
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	III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật
1. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật.
Toàn bộ các công việc thi công xây lắp, nghiệm thu,  an toàn lao động, quản lý chất lượng xây dựng vv... của gói thầu phải tuân thủ các yêu cầu đã được quy định theo các văn bản pháp luật về xây dựng hiện hành của hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam. Các nhà thầu khi trình bày chi tiết các công tác theo yêu cầu của tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu phải trích dẫn đúng tên các tiêu chuẩn cần tuân thủ cho từng công tác cụ thể, khuyến khích nhà thầu trích dẫn cả những quy định cụ thể của tiêu chuẩn cho từng công tác, công việc, sản phẩm.
1.1. Yêu cầu về kỹ thuật:
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:
a). Yêu cầu về kỹ thuật chung
Nhà thầu thực hiện cam kết theo các nội dung sau:
- Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hóa nhập khẩu, Nhà thầu phải cung cấp bản gốc hoặc sao y công chứng các tài liệu gồm: chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá (CO), chứng chỉ chất lượng hàng hoá (CQ).
- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước, Nhà thầu phải cung cấp: các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng của hàng hóa. Các giấy tờ phải là bản gốc có đóng dấu của đơn vị sản xuất hoặc cơ quan có thẩm quyền.
- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn. Đóng gói bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
+ Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.
+ Nhà thầu cam kết miễn trừ trách nhiệm cho Chủ đầu tư trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp.
- Trước khi chế tạo, thi công lắp đặt, nhà thầu có trách nhiệm khảo sát kiểm tra lại các kích thước ở các bản vẽ thiết kế kèm theo, để chế tạo phù hợp với thiết bị và công trình hiện có tại trạm bơm. Nếu có sai khác, nhà thầu cần báo cho Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế để cùng thống nhất.
- Chỉ được điều chỉnh, bổ sung thiết kế khi được đồng ý của Chủ đầu tư và phải đo vẽ chi tiết, để lập hồ sơ hoàn công sau khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, làm cơ sở thanh toán hợp đồng.
- Kiểm tra nghiệm thu chất lượng thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt.
- Thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt phải được kiểm tra có biên bản hoặc chứng chỉ xác nhận chất lượng của nhà sản xuất hoặc đơn vị có đủ chức năng thử nghiệm kiểm tra.
- Việc thử nghiệm tủ hạ thế đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN 13724-1, IEC 61439-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
- Việc thử nghiệm tủ trung thế đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN 8096-200, IEC 62271-200 hoặc tiêu chuẩn tương đương. 
* Yêu cầu về thí nghiệm các thiết bị: 
Trước khi đưa tủ vào vận hành thử không tải các thiết bị như: TI, TU, rơ le bảo vệ, các thiết đo đếm, các máy cắt, contactor chân không, cáp lực, các thiết bị đóng cắt chính, các thiết bị liên quan đến an toàn phải được đơn vị thí nghiệm độc lập, có đủ năng lực và tư cách pháp nhân theo qui định của pháp luật. 
b). Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết.
b1) Thông số kỹ thuật: 
Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại bảng yêu cầu về kỹ thuật. 
Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.
b2) Xuất xứ hàng hóa: 
Hàng hóa chào thầu phải có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất hàng hóa. Hàng hoá trong phạm vi cung cấp của gói thầu, nhà thầu chỉ được đề xuất 01 xuất xứ hàng hoá tương ứng.
Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất.
- Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hoá:
+ Đối với hàng hoá nhập khẩu: Tiến hành kiểm tra thông tin trên các giấy tờ CO, CQ của từng hàng hoá. Thông tin phải đầy đủ, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
+ Đối với hàng hoá sản xuất trong nước: Tiến hành kiểm tra thông tin trên phiếu kiểm nghiệm chất lượng xuất xưởng.
- Các tủ, thiết bị trước khi đưa xuống hiện trường để lắp đặt:
+ Có đầy đủ các Catalog, các CO, CQ của thiết bị, các biên bản kiểm tra nội bộ của nhà thầu.
[bookmark: _Hlk118901019] b3) Tài liệu kỹ thuật:
Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa chào thầu có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT, cụ thể như sau:
- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT.
- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó cam kết sự tương đương hoặc tốt hơn.
- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa (kèm theo yêu cầu tại Điểm b4, Khoản 1.2 Mục 1).
b4). Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương với hàng hóa mời thầu.
Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương, Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể như sau:
i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của bên mời thầu:
- Tính năng sử dụng, đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của bên mời thầu;
- Thông số kỹ thuật của hàng hóa mời thầu: dung sai lắp ghép, kích thước lắp ghép, cơ lý tính vật liệu chế tạo, áp suất và nhiệt độ làm việc…
[bookmark: _Hlk116287726]ii) Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.
  b5). Yêu cầu kỹ thuật gói thấu
- Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ thông tin tại bảng thông số kỹ thuật của thiết bị, vật tư chào thầu dưới đây.
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	Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Ghi chú

	I
	Phần vỏ tủ
	
	

	1
	Tủ đầu vào 7,2kV – 630A 
	Kích thước tủ H2350xW650xD1600mm
	 

	
	Tủ máy cắt phân đoạn 7.2kv
	Kích thước tủ H2350xW800xD1600mm
	

	
	Tủ dao cắm phân đoạn 7,2kV
	Kích thước tủ H2350xW800xD1600mm
	

	
	Tủ khởi động động cơ 7,2kv
	Kích thước tủ H2350xW(650+800) xD1600mm
	

	
	Tủ tụ bù 7,2kv
	Kích thước tủ H2350xW800xD1600mm
	

	
	Tủ UPS
	Kích thước tủ H2200xW800xD800mm
	

	
	Tủ điện tự dùng
	Kích thước tủ 2000xR900xS1000
	

	
	Bàn điều khiển và hệ thống scada giám sát điều khiển
	kích thước theo bản vẽ Thiết kết, tôn dày 2mm, sơn tĩnh điện màu ghi sáng, cấp bảo vệ IP41
	

	1.1
	Vỏ tủ 
	- Tiêu chuẩn áp dụng IEC 62271-200 hoặc tương đương
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thệ
- Xuất xứ: Asia
	 

	II
	Phần thiết bị đóng cắt
	
	

	1
	Máy cắt kéo rút trong nhà, buồng dập hồ quang chân không 12KV,630A, 25KA/3s, điện áp điều khiển 220VAC
	- Tiêu chuẩn áp dụng IEC 62271-100 hoặc tương đương
- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể hãng sản xuất máy cắt thuộc các nước G20
- Hãng sản xuất: Châu Âu
- Kiểu: 3 pha, chân không, lắp đặt trong nhà
- Điện áp định mức: 12kv
- Dòng điện định mức: ≥ 630 A
- Khả năng chịu dòng ngắn mạch: 25 ka/3s
- Kiểu truyền động: lò xo tích năng
- Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz, 1 phút): ≥20 kVrms
- Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms): ≥60 kVpeak
- Khả năng chịu đựng điện đỉnh: ≥50 kApeak 
- Thời gian đóng, cắt
+ Thời gian đóng (closing time) <75ms
+ Thời gian cắt (opening time) <65 ms
- Chu trình đóng cắt định mức: O-0.3s-CO-15s-CO
- Nguồn cấp động cơ tích năng: 220VAC
- Điện áp điều khiển và bảo vệ: 110-220 (VAC hoặc VDC)
- Số lần đóng cắt dòng định mức: ≥10.000 lần
- Số lần đóng cắt dòng ngắn mạch định mức: ≥50 lần
	

	2
	Hộp tiếp xúc cho máy cắt 630-1250A/12KV
	- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể Xuất xứ thuộc các nước G20
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	3
	Bộ cửa chặn hộp tiếp xúc cho máy cắt VD4 cho tủ 12-24KV/W 650-800mm
	- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể Xuất xứ thuộc các nước G20
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	4
	Ray dẫn hướng máy cắt
	- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể Xuất xứ thuộc các nước G20
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	5
	Bộ liên động jack đk máy cắt
	- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể Xuất xứ thuộc các nước G20
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	6
	Bộ liên động dẫn hướng máy cắt
	- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể Xuất xứ thuộc các nước G20
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	7
	Cầu dao tiếp 12KV
	- Hãng sản xuất, Xuất xứ: Nêu cụ thể
	

	8
	Bộ liên động cầu dao tiếp địa
	- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể Xuất xứ thuộc các nước G20
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
- Điện áp làm việc: 12KV
- Dòng điện định mức: 630A
	

	9
	Bánh răng chuyển hướng trục đóng cắt cầu dao tiếp địa
	- Hãng sản xuất, Xuất xứ: Nêu cụ thể
	

	10
	Contactor loại cố định trong nhà, buồng dập hồ quang chân không 7.2KV, 400A, điện áp điều khiển 220VAC
	- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 62271-106
- Kiểu: 3 pha, chân không, lắp đặt trong nhà loại cố định đối với contactor by pass.
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể Xuất xứ thuộc các nước khối G20
- Điện áp định mức: 7,2KV
- Dòng điện định mức: 400A
- Khả năng chịu dòng ngắn mạch: 6 kA/1s
- Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz, 1 phút): 20 kVrms
- Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms): 60 kVpeak
- Thời gian đóng, cắt
+ Thời gian đóng (closing time): <90 ms
+ Thời gian cắt (opening time): <60 ms
- Số lần đóng cắt ( Tuổi thọ đóng cắt cơ khí): ≥1,000,000 lần
- Số lần đóng cắt trong 1 giờ: 1,200 lần
- Điện áp điều khiển: 220VAC
	

	11
	Cuộn kháng khởi động 6KV 700KW 50Hz
	- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Asia
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	12
	Tụ bù 3P 7.2kV 600kVAR
	- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Asia
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
- Loại: 3 pha, lắp trong nhà
- Tần số: 50HZ
- Điện áp định mức: 6,6KV
- Dụng lượng: 600KVAR
- Loại có hệ thống bảo vệ sự cố bên trong tụ
	

	13
	Cuộn kháng cho tụ bù 3P 7.2kV 600kVAR có cuộn xả từ dư
	- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể Xuất xứ thuộc các nước G20
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	14
	Contactor loại kéo rút trong nhà, buồng dập hồ quang chân không 7.2KV, 400A, điện áp điều khiển 220VAC
	- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 62271-106
- Kiểu: 3 pha, chân không, lắp đặt trong nhà loại kéo rút đối với contactor chính.
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể Xuất xứ thuộc các nước khối G20
- Điện áp định mức: 7,2KV
- Dòng điện định mức: 400A
- Khả năng chịu dòng ngắn mạch: 6 kA/1s
- Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz, 1 phút): 20 kVrms
- Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms): 60 kVpeak
- Thời gian đóng, cắt
+ Thời gian đóng (closing time): <90 ms
+ Thời gian cắt (opening time): <60 ms
- Số lần đóng cắt ( Tuổi thọ đóng cắt cơ khí): ≥1,000,000 lần
- Số lần đóng cắt trong 1 giờ: 1,200 lần
- Điện áp điều khiển: 220VAC
	

	15
	Contactor loại kéo rút trong nhà, loại có chì, kèm ống chì 125A, buồng dập hồ quang chân không 7.2KV, 400A, điện áp điều khiển 220VAC
	- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 62271-106
- Kiểu: 3 pha, chân không, lắp đặt trong nhà loại kéo rút đối với contactor chính.
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể Xuất xứ thuộc các nước khối G20
- Điện áp định mức: 7,2KV
- Dòng điện định mức: 400A
- Khả năng chịu dòng ngắn mạch: 6 kA/1s
- Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz, 1 phút): 20 kVrms
- Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms): 60 kVpeak
- Thời gian đóng, cắt
+ Thời gian đóng (closing time): <90 ms
+ Thời gian cắt (opening time): <60 ms
- Số lần đóng cắt ( Tuổi thọ đóng cắt cơ khí): ≥1,000,000 lần
- Số lần đóng cắt trong 1 giờ: 1,200 lần
- Điện áp điều khiển: 220VAC
	

	III
	Phần thiết bị đo lường, điều khiển và bảo vệ

	1
	Rơle kỹ thuật số
	- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Hãng sản xuất: Châu Âu
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể Xuất xứ thuộc các nước G20
- Các chức năng bảo vệ chính: 50/51; 50N/51N; 27; 59; 46; 49; 66
- Số đầu vào tương tự: Đáp ứng mạch chức năng theo thiết kế
- Số đầu vào nhị phân: Đáp ứng đầy đủ và dự phòng 20%
- Số đầu ra nhị phân: Đáp ứng đầy đủ và dự phòng 20%
- Cổng giao diện mặt trước relay: Nêu cụ thể
- Tích hợp chức năng giám sát, điều khiển tất cả các thiết bị của mức ngăn.
- Giao thức phù hợp tiêu chuẩn: IEC 61850
- Điện áp cấp: 48-220v
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	2
	Biến dòng 1 pha 7.2kV đúc epoxy trong nhà.
	- Nhà sản xuất/Xuất xứ: Asia
- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC61869-2
- Kiểu: Trong nhà, 1pha, cách điện bằng nhựa eboxy
- Điện áp định mức: 7,2KV
- Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz, 1 phút): ≥20 kVrms
- Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms): ≥60 kvpeak
- Khả năng chịu dòng ngắn mạch: 25 kA/3s
- Khả năng quá tải liên tục định mức: 120%Ir
- Tỷ số biến: 200/5/5/5A
- Dung lượng cuộn đo lường 1: 15VA/CL0.5
- Dung lượng cuộn đo lường 2: 15VA/CL0.5
- Dung lượng cuộn bảo vệ: 15VA/CCX:5P20
	

	3
	Biến dòng 1 pha 7.2kV đúc epoxy trong nhà.
	- Nhà sản xuất/Xuất xứ: Asia
- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC61869-2
- Kiểu: Trong nhà, 1pha, cách điện bằng nhựa eboxy
- Điện áp định mức: 7,2KV
- Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz, 1 phút): ≥20 kVrms
- Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms): ≥60 kvpeak
- Khả năng chịu dòng ngắn mạch: 25 kA/3s
- Khả năng quá tải liên tục định mức: 120%Ir
- Tỷ số biến: 100/5/5/5A
- Dung lượng cuộn bảo vệ: 15VA/CCX:5P10
- Dung lượng cuộn đo lường: 15VA/CCX:CL0.5 
	

	4
	Biến điện áp 1 pha 7.2kV đúc epoxy trong nhà.
	- Nhà sản xuất/Xuất xứ: Asia
- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC61869-3
- Kiểu: Trong nhà, một pha, kiểu đúc
- Tỷ số, công suất và cấp chính xác: 6/V3:0,11/V3:0,11/V3: 0,11/V3:0,11/3kV
- Dung lượng cuộn đo lường 1: 50VA/CL0.5
- Dung lượng cuộn đo lường 2: 50VA/CL0.5
- Dung lượng cuộn bảo vệ: 50VA/ 3P
- Điện áp định mức: 7,2KV
- Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz, 1 phút): ≥20 kVrms
- Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms): ≥60 kVpeak
 - Khả năng quá áp
+ Liên tục: 1,2* Ur
+ 30 giây: 1,5* Ur
	

	5
	Đồng hồ đa chức năng 
	- Đo A, V, W,Var, Wh, Varh, Pf
- Nhà sản xuất/Xuất xứ: Asia
- Dòng định mức: 1 hoặc 5A
- Điện áp định mức: 220VAC
- Điện áp nguồn tự dùng cung cấp: 110-220 (VAC hoặc VDC)
- Cấp chính xác: cấp 1
- Giao tiếp thông tin: Cổng RS- 485
	

	6
	MCB 4P 6A 4.5kA
	- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể Xuất xứ thuộc các nước G20
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025

	

	
	MCB 2P 6A 4.5kA
	
	

	
	Tiếp điểm phụ cầu dao tiếp địa / FK10-II-32
	
	

	
	Tiếp điểm phụ MCB
	
	

	7
	Chuyển mạch điều khiển từ xa tại chỗ
	- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể Xuất xứ thuộc các nước G20
- Số vị trí của chuyển mạch: Có 2 vị trí (Tại chỗ- Từ xa)
- Điện áp và dòng định mức của tiếp điểm: 250VAC 10A
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	8
	Chuyển mạch điều khiển đóng cắt không tương ứng
	- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025

	

	
	Test thử nghiêm mạch dòng
	
	

	9
	Đồng hồ đếm thời gian chạy bơm (Đo tốc độ vòng quay động cơ tới 10kHz, hiển thị 4 hoặc 5 số, Nguồn: Có sẵn pin với tuổi thọ 7 năm)
	
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể Xuất xứ thuộc các nước G20
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	
	Đèn báo trạng thái 10 kênh (220VAC 1A, LED mô phỏng trạng thái. Đóng- mầu đỏ, Cắt- mầu xanh)
	
	

	
	Role thơi gian + đế
	
	

	10
	Con bài báo trạng thái đóng cắt máy cắt
	- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nêu cụ thể
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	
	Con bài báo trạng thái ra vào máy cắt
	
	

	
	Con bái báo trạng thái đóng cắt contactor
	
	

	
	Con bái báo trạng thái ra vào contactor
	
	

	
	Con bài báo trạng thái đóng cắt tiếp địa
	
	

	
	Còi báo lỗi + nút ấn dừng còi
	
	

	
	Cảm biến nhiệt độ
	
	

	11
	Đèn báo trạng thái  Đỏ 2, Vàng 1, Xanh 2
	- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nêu cụ thể

	

	
	Đèn chiếu sáng khoang điều khiển
	
	

	
	Công tắc hành trình đèn
	
	

	
	Sấy nhiệt
	
	

	
	Chốt điện từ cho khoá liên động điện tiếp địa
	
	

	IV
	Hệ thanh cái kết nối
	
	

	1
	Hệ thanh cái kết nối
	- Hệ thống thanh cái chính: Tiết diện ≥ (60x10)mm
- Thanh cái tiếp địa chính: Tiết diện ≥ (30x10)mm 
- Thanh cái tiếp địa nhánh: Tiết diện ≥ (30x4)mm   
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Asia
- Chất lượng đồng làm thanh cái: Chất lượng đạt 99,9% nguyên chất đồng.
- Bọc cách điện: Cách điện ≥12kV
	

	2
	Gen co nhiệt trung thế
	- Hãng sản xuất, Xuất xứ: Nêu cụ thể
	

	3
	Sứ đỡ cách điện 12KV ( Ø65x140 )
	- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nêu cụ thể
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
- Cách điện của sứ: Loại cách điện 12kV

	

	
	Sứ đỡ cách điện cảm biến 12KV ( Ø100x125x140 )
	
	

	4
	Hiển thị điện áp sứ đỡ cảm biến
	- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nêu cụ thể
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	
	Kẹp giữ đầu cáp
	
	

	5
	Cao su bịt đầu cáp vào ra Ø110
	- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nêu cụ thể
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	V
	Phần vật tư phụ
	
	

	
	Cầu đấu điều khiển, máng cáp, tem nhãn, dây điều khiển, đầu cos….
	- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nêu cụ thể

	

	VI
	Bàn điều khiển và hệ thống scada giám sát điều khiển
	
	

	1
	MCCB 3P 20A
	- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể nước  sản xuất thuộc các nước G20
- Dòng định mức: 20A
- Số cực: 3 cực
- Khả năng chịu dòng ngắn mạch ở điện áp 440v/460v: ≥ 10KA
- Kiểu: Át liền khối
- Tiêu chuẩn chế tạo: IEC 60947-2
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	2
	Attomat 2P-10A
	- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể nước  sản xuất thuộc các nước G20
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	3
	Bộ điều khiển lập trình SIMATIC S7-1200, CPU 1214C hoặc tương đương
	- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể nước  sản xuất thuộc các nước G20
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
- Tích hợp sẵn ngõ vào ra I/O: 14 ngõ vào DI 24V DC, 10 ngõ ra DO 24V DC, 2 ngõ Analog AI
- Tín hiệu: 0-10V DC
- Nguồn cấp một chiều: 20.4 – 28.8V DC
	

	4
	Module điều khiển đầu vào số S7-1200 (16 DI) hoặc tương đương
	- Loại module: SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM1223
- Số lượng đầu vào số (DI): 16
- Điện áp đầu vào: 24v DC
- Kiểu đấu dây: Sink/Source
- Số lượng đầu ra số (DO): 16 (trong cùng module)
- Kiểu đầu ra (DO): Transistor 0.5A
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể nước  sản xuất thuộc các nước G20
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	5
	Module điều khiển đầu vào tương tự SIMATIC S7-1200 (4AI) hoặc tương đương
	- Loại module: Module mở rộng I/O SM 1231 4AI SIMATIC S7-1200 SIEMENS
- Số lượng mở rộng đầu vào/ra: 4 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2.5 V, hoặc 0-20 mA/4-20 mA, 12 bit+sign (13 bit ADC)
- Điện áp đầu vào: 24 V DC (20.4-28.8 V DC)
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể nước  sản xuất thuộc các nước G20
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	6
	Module điều khiển đầu ra số SIMATIC S7-1200 (16 DO) hoặc tương đương
	- Loại module: SIMATIC S7-1200, Digital output SM 1222, 16 DO, relay 2 A
- Số lượng đầu ra (DO): 16
- Loại đầu ra: Rơ le ( Relay)
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể nước  sản xuất thuộc các nước G20
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	7
	Module truyền thông RS-485 cho PLC S7-1200 hoặc tương đương
	- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể nước  sản xuất thuộc các nước G20
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	8
	Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet Gigabit
	- Vỏ bảo vệ: IP30
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể nước  sản xuất thuộc các nước G20
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
- Nhiệt độ hoạt động từ: 40 đến 75 độ C
- Nguồn điện: 12~48VDC hoặc 24V AC 
	

	9
	Module truyền thông qua mạng ETHERNET lên máy chủ Internet
	- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nêu cụ thể
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	10
	Lập trình phần mềm cho PLC
	- Ngôn ngữ lập trình: Ladder, Instruction,C
	

	11
	Phần mềm SCADA điều khiển giám sát hệ thống
	- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nêu cụ thể
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	
	Máy chủ cơ sở dữ liệu (SCADA Cloud Server) khả năng vận hành liên tục 24/7, khả năng ghi âm và giám sát đồng thời nhiều kênh, khả năng mở rộng, dung lượng lưu trữ lớn (bao gồm cả lưu trữ trên ổ cứng và băng từ), khả năng giám sát kênh, tìm kiếm dữ liệu ghi âm theo nhiều tiêu chí, và lưu trữ dữ liệu quan trọng
	
	

	
	Cầu chì 5A
	
	

	
	Nguồn cấp 24VDC
	
	

	
	Bộ đèn tín hiệu Cảnh báo màu sắc, loại đèn (LED, sợi đốt), điện áp, công suất, cường độ ánh sáng, khả năng chống nước, và kích thước. đáp ứng
	
	

	
	Nút nhấn: loại nút nhấn, kiểu tiếp điểm, dòng điện, điện áp, kích thước, chất liệu, và các tính năng đặc biệt khác, đáp ứng
	
	

	
	Nút nhấn dừng khẩn
	
	

	
	Đèn báo tín hiệu
	
	

	
	Relay trung gian 4NO-NC, 220VAC
	
	

	
	Nút nhấn dừng chuông, reset
	
	

	
	Chuông điện báo sự cố, 220VAC, Ø66
	
	

	
	Relay thời gian 0-30s, 220VA
	
	

	
	Cáp kết nối PLC với máy tính
	
	

	
	Modem ADSL
	
	

	
	Máy tính vận hành
	
	

	
	Máy in
	
	

	
	Ổn áp điện tử 1pha 2KVA
	
	

	
	Bộ lưu điện
	
	

	
	Ổ cắm điện lioa
	
	

	
	Thanh cài thiết bị việt nam
	
	

	
	Cầu điều khiển đơn việt nam
	
	

	
	Thiết bị chống sét nguồn 220V điện áp hoạt động, dòng xả danh định và tối đa, thời gian đáp ứng, và cấp độ bảo vệ đáp ứng
	
	

	
	Bộ chống sét lan truyền cho đầu đo mực nước điện áp định mức, dòng xả tối đa, cấp bảo vệ điện áp, và thời gian đáp ứng.
	
	

	12
	Đồng hồ đa chức năng
	- Đo lường: A, V, w, Var, cosφ...
- Nhà sản xuất/Xuất xứ: Asia
- Dòng định mức: 1 hoặc 5A
- Điện áp định mức: 220VAC
- Điện áp nguồn tự dùng cung cấp: 110-220 (VAC hoặc VDC)
- Cấp chính xác: cấp 1
- Giao tiếp thông tin: Cổng RS- 485
	

	VII
	Tủ UPS
	
	

	1
	UPS 10kVA Online
	- Hãng sản xuất, Xuất xứ: Nêu cụ thể
	

	2
	Ắc quy khô loại kín khí 12VDC 24Ah
	- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nêu cụ thể
- Điện áp danh định: 12VDC
- Dung lượng: 24Ah (Ampe-giờ). 
- Loại ắc quy: Kín khí (AGM VRLA). 
	

	VIII
	Tủ điện tự dùng
	
	

	1
	MCCB 3P 200A - 30kA
	- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể nước  sản xuất thuộc các nước G20
- Dòng định mức: 200A, 150A, 100A
- Số cực: 3 cực
- Khả năng chịu dòng ngắn mạch ở điện áp 440v/460v: ≥ 30KA
- Kiểu: Át liền khối
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	
	MCCB 3P 150A - 30kA
	
	

	
	MCCB 3P 100A - 30kA
	
	

	2
	MCCB 3P 80A - 22kA
	- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nhà thầu nêu cụ thể nước  sản xuất thuộc các nước G20
- Dòng định mức: 80A, 40A
- Số cực: 3 cực
- Khả năng chịu dòng ngắn mạch ở điện áp 440v/460v: ≥ 22KA
- Kiểu: Át liền khối
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	
	MCCB 3P 40A - 22kA
	
	

	3
	Biến dòng hạ thế 200/5A
	- Mã hiệu: Nêu cụ thể
- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nêu cụ thể
- Năm sản xuất: 2024 hoặc 2025
	

	4
	Đồng hồ đa năng kỹ thuật số
	- Đo lường: A, V, w, Var, cosφ...
- Nhà sản xuất/Xuất xứ: Asia
- Dòng định mức: 1 hoặc 5A
- Điện áp định mức: 220VAC
- Điện áp nguồn tự dùng cung cấp: 110-220 (VAC hoặc VDC)
- Cấp chính xác: cấp 1
- Giao tiếp thông tin: Cổng RS- 485
	

	5
	Chống sét van GZ500
	- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nêu cụ thể

	

	
	Đèn báo pha (Đỏ, vàng, xanh)
	
	

	
	Cầu chì bảo vệ
	
	

	6
	Hệ thống thanh cái chính 200A
	- Hãng sản xuất: Nêu cụ thể
- Xuất xứ: Nêu cụ thể
- Chất lượng đồng làm thanh cái: Chất lượng đạt 99,9% nguyên chất đồng
- Bọc cách điện: Cách điện ≥0.4kV         
	

	
	Hệ thống thanh cái nhánh MCCB
	
	


[bookmark: _Hlk206859344]    1.2. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
	Stt
	Tên quy phạm và tiêu chuẩn
	Ký hiệu tiêu chuẩn

	I
	Tổ chức thi công
	

	1
	Qui phạm chung về trang bị điện
	QPTL:11TCN -18-2006

	2
	Qui phạm về hệ thống đường dẫn điện
	QPTL:11TCN -19-2006

	3
	Qui phạm về bảo vệ và tự động
	QPTL : 11TCN -21-2006

	4
	Qui chuẩn quốc gia về an toàn điện
	QCVN 01:2020/BCT

	5
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055-2012

	6
	Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp
	-TCVN 7994-1:2009
-IEC 61439-1:2009

	7
	Thiết bị điện- tủ điện- yêu cầu thiết kế và chế tạo
	TCVN 6221: 2015

	8
	Tiêu chuẩn về tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp phần 200
	-TCVN 8096-200:2010
- IEC 62271-200

	9
	Tiêu chuẩn về cấp bảo vệ của vỏ tủ.
	TCVN 4255:2008, IEC 60529:2001

	10
	Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp 
	TCVN 9358:2012

	11
	Máy biến đổi đo lường: máy biến dòng
	TCVN 7697-1:2007

	12
	Máy biến đổi đo lường: máy biến áp
	TCVN 7697-2:2007

	13
	Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp
	TCVN 9208: 2012

	14
	Máy biến áp và cuộn kháng, yêu cầu về an toàn
	TCVN 3259:1992

	15
	Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành ...
	

	II
	Tiêu chuẩn về an toàn lao động 
	

	1
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng
	QCVN 18:2021/BXD

	2
	An toàn điện
	TCVN 3256-79


1.3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của Chủ đầu tư. 
Trên cơ sở tài liệu E.HSMT nhà thầu cần chuẩn bị các tài liệu sau:
* Tổ chức bộ máy quản lý, chỉ huy công trường
a) Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy tổng thể:
- Ban chỉ huy công trường;
- Mối quan hệ giữa Công ty và công trường; 
- Quyền hạn; Trách nhiệm của Công ty với công trường;
- Tên các cán bộ phụ trách trực tiếp các hoạt động của công trường.
b) Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chỉ huy công trường:
- Chỉ huy trưởng công trường; 
- Phụ trách kỹ thuật; 
* Yêu cầu về cung cấp và sử dụng máy móc, thiết bị thi công và kiểm tra chất lượng.
- Máy móc, thiết bị thi công cam kết được sử dụng cho gói thầu.
- Danh mục các công tác thi công sẽ được thi công có sự hỗ trợ của máy.
- Thiết bị, máy móc kiểm tra chất lượng sẽ được nhà thầu sử dụng tại hiện trường.
- Danh mục các công việc, sản phẩm sẽ tiến hành kiểm tra, đo lường về chất lượng.
 * Biện pháp giám sát, đảm bảo chất lượng.
a) Kiểm soát chất lượng vật liệu đưa vào công trình:
- Nhà thầu phải lập Danh mục vật tư, vật liệu sẽ được đưa vào công trình với đầy đủ các thông tin. Trong đó thông tin về các loại vật tư, vật liệu phải nêu cụ thể.
- Biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng: Nhà thầu phải nêu rõ quy trình và các biện pháp sẽ được áp dụng để kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng trước khi đưa vào công trình.
b) Kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp:
- Biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp: Nhà thầu phải nêu rõ quy trình và các biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp, trong đó cần nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của một số vị trí chủ chốt trong quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ của nhà thầu.
c) Hệ thống quản lý chất lượng thi công:
- Sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng: Nêu rõ sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng của Công ty trong đó có hệ thống quản lý chất lượng tại công trường. 
1.4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
- Vật tư, vật liệu phải đúng chủng loại và có nguồn gốc xuất xứ, lý lịch rõ ràng.
- Các vật liệu sử dụng cho công trình phải được tư vấn giám sát nghiệm thu chủng loại, mẫu trước khi tập kết vào công trình.
- Toàn bộ vật tư, vật liệu sử dụng vào công trình phải thỏa mãn các tiêu chuẩn theo yêu cầu thiết kế đạt chất lượng. Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ thí nghiệm, kiểm định chất lượng cho chủ đầu tư. 
1.5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
- Chuẩn bị mặt bằng công trường, lán trại, lối ra vào, đường tạm, hàng rào tạm công trình, hệ thống cấp thoát nước thi công.
- Thi công công trình đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, trình tự thi công theo đúng quy trình, quy phạm và kế hoạch đề ra.
1.6. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
Đối với các hệ thống kỹ thuật, nhà thầu phải tiến hành vận hành thử nghiệm, tổ chức kiểm định an toàn theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 
1.7. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Nhà thầu phải đề xuất phương án phòng chống cháy nổ và chịu trách nhiệm về phí tổn cho việc phòng cháy nổ ở phạm vi thi công gói thầu. 
- Trong suốt thời gian thi công nhà thầu phải đảm bảo công tác phòng cháy nổ phải tuân thủ theo tiêu chuẩn hiện hành.
1.8. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
[bookmark: _Toc532598990][bookmark: _Toc510550094][bookmark: _Toc510535609]Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ, chi tiết về biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành trong quá trình thi công.
* Trong khi thi công nhà thầu phải cam kết:
- Bố trí lao động vệ sinh thường xuyên để tránh gây ô nhiễm cho xung quanh nhà máy.
- Không đốt phế thải trong công trường.
- Các phương tiện vận chuyển vật liệu và máy móc thi công không làm ảnh hưởng đến thiết bị trong nhà máy.
- Vệ sinh sạch sẽ các vật liệu rơi vãi, không để mất vệ sinh, bụi bẩn.
[bookmark: _Toc510535613]* Kết thúc công trình:
Trước khi kết thúc công trình Nhà thầu phải thu dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm, sữa chữa những chỗ hư hỏng của đường xá, vỉa hè, cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, nhà công trình xung quanh... do quá trình thi công gây ra theo đúng thoả thuận ban đầu hoặc theo quy định của Nhà nước.
1.9. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn trong suốt quá trình thi công bao gồm: An toàn cho con người, an toàn công trình thủy công và máy móc thiết bị của trạm bơm Tân Chi 2;
- Nhà thầu đảm bảo an toàn lao động trong quá trình vận chuyển hàng hóa đến công trình, lắp đặt tại hiện trường không ảnh hưởng đến nhà thầu khác trong quá trình thi công;
1.10. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công mà nhà thầu đã thống nhất với Chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ của từng khâu công tác, từng mũi thi công.
- Nếu chủ đầu tư thấy tiến độ nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời gian hoàn thành công trình thì nhà thầu phải có biện pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu bằng cách tập trung nhân công, vật tư và thiết bị. Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về những biện pháp đó. 
1.11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Nhà thầu phải xây dựng bảng tiến độ thi công tổng thể và chi tiết hạng mục công trình theo thời gian nhà thầu đã dự thầu nhưng không được vượt thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu.
1.12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
Nhà thầu phải thuyết minh rõ hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng đảm bảo chất lượng khi thực hiện gói thầu, bao gồm:
Giám sát quy trình thực hiện thi công của các công tác và của toàn bộ gói thầu;
Nhà thầu cần nêu rõ:
- Qui trình nghiệm thu công việc;
- Qui trình nghiệm thu giai đoạn thi công;
- Qui trình nghiệm thu sản phẩm hoàn thành đưa vào sử dụng;
Khi kết thúc thi công một giai đoạn Nhà thầu phải hoàn tất các thủ tục về hồ sơ pháp lý gồm:
- Biên bản nghiệm thu kỹ thuật
- Nhật ký công trình
- Bản vẽ hoàn công
Sau khi bàn giao công trình trong thời gian quy định trong hợp đồng nhà thầu phải hoàn tất các thủ tục hồ sơ cho toàn bộ công trình, nộp cho chủ đầu tư.
1.13. Yêu cầu về bảo hành và bảo trì.
- Thời gian bảo hành, bảo trì công trình: Bảo hành 24 tháng và bảo trì 36 tháng kể từ khi công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.
- Trong thời gian bảo hành: khi công trình có lỗi kỹ thuật hay sự cố xảy ra, Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu thì sau chậm nhất là 18 giờ, Nhà thầu phải có trách nhiệm xử lý, khắc phục để đảm bảo vận hành an toàn cho hệ thống tủ điện đáp ứng cho kịp thời cho nhiệm vụ sản xuất của nhà máy. 
- Nhà thầu có trách nhiệm cung các tài liệu sau: 
+ Qui trình bảo trì: theo quy định điều 31 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 
+ Hướng dẫn cho người lao động cho đơn vị sử dụng để vận hành quản lý vận hành an toàn hệ thống dây chuyền thiết bị.
- Sau thời gian bảo hành Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ, tư vẫn về kỹ thuật trong quá trình sử dụng và bảo trì vận hành hệ thống tủ điện. 
2. Yêu cầu các thông số bảo hành 
Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất; thời gian bảo hành tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu).
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E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.
Phương án thay thế: E-HSMT có thể quy định theo phương án nêu giá trị thông số bảo hành điển hình theo thiết kế và cho phép nhà thầu chào các thông số bảo hành dao động xung quanh giá trị này nhưng không vượt quá mức tối thiểu, mức tối đa nào đó (Ví dụ 5%).
 	IV . Các bản vẽ: 
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Ngày phát hành

	1
	TB-01
	Sơ đồ nguyên lý hiện trạng 01/02
	06/6/2025

	2
	TB-02
	Sơ đồ nguyên lý hiện trạng 02/02
	06/6/2025

	3
	TB-03
	Mặt bằng hiện trạng
	06/6/2025

	4
	TB-04
	Mặt bằng sau cải tạo
	06/6/2025

	5
	TB-04.1
	Mặt bằng điều hòa nhiệt độ phòng tủ điện
	06/6/2025

	6
	TB-04.2
	Mặt bằng camera phòng tủ điện
	06/6/2025

	7
	TB-04.3
	Mặt bằng camera phòng bơm 01/02
	06/6/2025

	8
	TB-04.4
	Mặt bằng camera phòng bơm 02/02
	06/6/2025

	9
	TB-05
	Sơ đồ nguyên lý tủ điện sau cải tạo 01/02
	06/6/2025

	10
	TB-06
	Sơ đồ nguyên lý tủ điện sau cải tạo 02/02
	06/6/2025

	11
	TB-07
	Sơ đồ bố trí tủ điện sau cải tạo
	06/6/2025

	12
	TB-08
	Tủ máy cắt đầu vào
	06/6/2025

	13
	TB-09
	Tủ khởi động động cơ BO1-BO4 ngăn số 1
	06/6/2025

	14
	TB-10
	Tủ khởi động động cơ BO1-BO4 ngăn số 2
	06/6/2025

	15
	TB-11
	Tủ tụ bù 01-04
	06/6/2025

	16
	TB-12
	Tủ máy cắt phân đoạn
	06/6/2025

	17
	TB-13
	Tủ cầu dao phân đoạn
	06/6/2025

	18
	TB-14
	Cửa ngăn phòng tủ điện và phòng bơm
	06/6/2025

	19
	TB-15
	Cửa sổ phòng tủ điện loại 1
	06/6/2025

	20
	TB-16
	Cửa sổ phòng tủ điện loại 2
	06/6/2025

	21
	TB-17
	Cửa đi phòng tủ điện
	06/6/2025

	22
	TB-18
	Bố trí thiết bị tủ điện UPS
	06/6/2025

	23
	TB-19
	Sơ đồ nguyên lý tủ điện UPS
	06/6/2025

	24
	TB-19
	Tủ tự dùng
	06/6/2025

	25
	TB-20
	Bàn điều khiển
	06/6/2025

	26
	TB-21
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ đầu vào 01/05
	06/6/2025

	27
	TB-22
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ đầu vào 02/05
	06/6/2025

	28
	TB-23
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ đầu vào 03/05
	06/6/2025

	29
	TB-24
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ đầu vào 04/05
	06/6/2025

	30
	TB-25
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ đầu vào 05/05
	06/6/2025

	31
	TB-26
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ điều khiển 01/09
	06/6/2025

	32
	TB-27
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ điều khiển 02/09
	06/6/2025

	33
	TB-28
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ điều khiển 03/09
	06/6/2025

	34
	TB-29
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ điều khiển 04/09
	06/6/2025

	35
	TB-30
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ điều khiển 05/09
	06/6/2025

	36
	TB-31
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ điều khiển 06/09
	06/6/2025

	37
	TB-32
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ điều khiển 07/09
	06/6/2025

	38
	TB-33
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ điều khiển 08/09
	06/6/2025

	39
	TB-34
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ điều khiển 09/09
	06/6/2025

	40
	TB-35
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ tự bù 01/06
	06/6/2025

	41
	TB-36
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ tự bù 02/06
	06/6/2025

	42
	TB-36
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ tự bù 03/06
	06/6/2025

	43
	TB-37
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ tự bù 04/06
	06/6/2025

	44
	TB-38
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ tự bù 05/06
	06/6/2025

	45
	TB-39
	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tủ tự bù 06/06
	06/6/2025


Ghi chú:
Các bản vẽ trong E- HSMT chỉ để Nhà thầu chào giá và định hướng chế tao. Nhà thầu phải có bản vẽ tổng thể, chi tiết để hoàn công.



  Phần thứ hai. YÊU CẦU   VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT   GÓI THẦU   Chương V.  YÊU CẦU  VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT   GÓI THẦU   1. Giới thiệu chung về dự án    a) Dự án:   -   Tên dự án:  Cải tạo, nâng cấp, thay mới hệ thống tủ điện trạm bơm  Vạn An   -   Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Bắc Đuống   -   Nguồn vốn:  Nguồn ngân sách chi  thường xuyên.   -   Quyết định đầu tư:  Quyết định số 229/QĐ -   SNNMT ngày 06/6/2025;  của Sở  nông nghiệp và Môi trường tỉnh   Bắc Ninh .   -   Quyết định số  1224 /QĐ - BĐ.BQL   ngày  20 / 8 /2025 của  Công  ty  TNHH MTV  khai thác CTTL Bắc Đuống   về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu  thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình:  Cải tạo, nâng cấp, thay mới hệ thống tủ điện  trạm bơm Vạn An   thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm  202 5 :   b) Địa điểm:    -   Vị trí:   Phường Vạn An, Tỉnh Bắc Ninh.     -   Hiện trạng:    -   Trạm bơm Vạn An thuộc Xí nghiệp KTCTTL Yên Phong quản lý, trạm bơm được  xây dựng năm 2010 do nguồn vốn Nhà Nước đầu tư và được đưa vào vận hành vụ mùa  năm 2013 ( chính thức bàn giao Xí nghiệp quản lý   tháng 6 năm 2014 ) .   -   Theo thiết kế trạm bơm có 04 tổ máy bơm trục đứng loại máy bơm 1400ZLB - 50( - 2o), Q = 4,7 - 5 - 6,3 m3/s/máy; H = 8,7 -   8,2 -   4,74 m; n = 370 v/p do hãng Khải Truyền  - Thượng Hải ( Trung Quốc ) sản xuất, động cơ điện loại YL630 - 16/1430; N= 630 KW ; U  = 6 KV; Iđm  = 89,5 A, n = 370 v/p, m = 14.650 kg,  cos    = 0,73   -   Các tổ máy bơm giúp việc gồm : 04 tổ máy bơm nước kỹ thuật, N= 0,75 kw ( làm  mát nồi dầu, ổ cỳt cao su) ; 02 tổ máy bơm tiêu hầm, N= 15 kw; 02 tổ máy bơm cứu hỏa,  N = 7 kw .   * Phần điện trung, hạ áp có 3 lộ tổng:   -   Lộ tổng 1 được lấy điện từ máy biến áp  2.000 KVA - 35/6 KV (T 1), qua tủ đầu vào  số 1 (Tủ máy cắt tổng 6/7,2 kv -   630A) và 02 tủ điện khởi động động cơ ( Tủ 6/7,2 kv  - 200  A ) số 1, 2 cấp điện cho mạch động lực và bảo vệ động cơ điện 630 kw của tổ máy bơm s ố  1 và 2.   -   Lộ tổng 2 được lấy điện từ máy biến áp lực 2.000 kVA - 35/6 kV (T 2), qua tủ đầu  vào số 2 (Tủ máy cắt tổng 6/7,2 kv  –   630 A) vào 02 tủ điện khởi động động cơ ( Tủ 6/7,2  kv  -   200 A ) số 3, 4 cấp điện cho mạch động lực và bảo vệ động cơ điện 630 kw của tổ má y  bơm số 3 và 4.     -   Lộ tổng 3 được lấy điện từ máy biến áp  100 kVA - 35/0,4 kV (T 3 tự dùng), tủ điện  tổng là 200 A cấp điện cho : Máy vớt rác bể hút, cầu trục nhà máy, mạch sấy tủ ,  mạch  điều khiển các tủ, sấy động cơ,  cấp điện đóng mở cống xả, cấp điện 2 tổ bơm tiêu và  2 tổ  bơm cứu hỏa, điện tự dùng nhà máy và khu sinh hoạt .     -   Trạm bơm được trang bị 2 tủ phân đoạn bằng máy cắt 6/ 7,2 kV -   630 A để liên lạc  giữa hai máy biến áp T1 và T2 khi một trong hai máy phải sửa chữa.       -   Trong phòng điều khiển nhà máy có 12  tủ chính  

